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STT Mã số Thành Viên (khi 
Hợp Đồng còn hiệu 

lực) 

Họ tên 

1 013700006457 BÙI THỊ HIỀN 

2 013700006476 ĐÀO THỊ HƯƠNG 

3 013700006496 LÊ PHƯƠNG THÚY 

4 013700006503 TRẦN THỊ NGỌC KIỂM 

5 013700006603 HOÀNG THỊ THẮM 

6 013700006689 ĐỖ THỊ THÚY HOÀN 

7 013700006692 TRẦN THỊ ANH 

8 013700006766 VŨ THỊ HƯƠNG 

9 013700006784 NGUYỄN THỊ HUYỀN 

10 013700006786 HOÀNG THỊ LAN 

11 013700006894 ĐỖ THỊ THÀNH HUẾ 

12 013800037908 ĐÀO THI ̣CHUYÊN 

13 013800038189 NGUYỄN THỊ HỒNG 

14 013800038314 VĂN AN BÌNH 

15 013800038446 TRẦN KIM YẾN 

16 013800038495 BÙI THỊ THÙY DUNG 

17 013800039761 MAI THỊ LỆ THỦY 

18 013800039767 TRẦN THỊ HẢO 

19 013800039849 NGUYỄN ĐÌNH MỸ 

20 013800039971 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 

21 013800040432 NGUYỄN XUÂN HÀ 

22 013800040458 NGUYỄN VĂN NHANH 

23 013800040542 LÊ THỊ HUỆ 

24 013800040551 NGUYỄN THỊ BIỂN 

25 013800040580 BÙI THỊ KIM HIỀN 

26 013800040581 TRẦN NGỌC TRÍ 

27 013800040604 PHẠM THỊ THẮM 

28 013800040730 NGUYỄN BẠCH LIÊN 

29 013800040769 TRUNG THỊ THANH PHƯƠNG 

30 013800040825 PHẠM THỊ QUỲNH TRÂM 



 

 

31 013700007093 PHẠM THỊ NGÂN 

32 013800040840 
NGUYỄN VĂN HẢI//TRẦN TUYẾT 
HƯƠNG 

33 013800050008 VÕ THỊ THÚY QUYÊN 

34 013800050135 ĐỖ THỊ THU 

35 013800050299 Nguyễn Thị Loan 

36 013800050314 Hồ Ngọc Huyền 

37 013800050328 Trần Thị Kim Hoàn 

38 013800050363 VÕ THỊ NGỌC HIỀN 

39 013800050385 Mai Thị Thanh Vân 

40 013800050422 Phạm Thị Thơi 

41 013800050423 Nguyễn THỊ Vui 

42 013800050424 Trần Thị Mai Hoàn 

43 013800050428 Hoàng Văn Cương 

44 013800050433 Lê Thị Cầm Hai 

45 013800050435 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 

46 013800050437 Nguyễn Lê Minh Châu 

47 013800050441 NGUYỄN THỊ BÍCH THIỀU 

48 013800050442 Nguyễn Thị Tường 

49 013800050444 Vũ Văn Thái 

50 013800050456 Khưu Văn Hy 

51 013800050462 Trần Văn Hậu 

52 013800050464 Ngô Thị Tuyết 

53 013800050474 Đỗ Thị Hoa 

54 013800050475 BÙI XUÂN PHÒNG 

55 013800050477 Trương Thị Thu Hà 

56 013800050481 Bùi Thanh Loan 

57 013800050485 Nguyễn Thị Hồng 

58 013800050487 Phạm Thị Lan 

59 013800050490 Nguyễn Thị Dung 

60 013800050491 Nguyễn Thị Quế Anh 

61 013800050492 Lê Thị Thảo 

62 013800050502 Lý Văn Gọn 

63 013800050505 Trần Thị Loan 

64 013800050506 LÊ THỊ HUỆ 

65 013800050507 Mai Thị Ánh 


